	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ

	 Bµi kiÓm tra chÊt l​îng gi÷a k× II

N¨m häc: 2019- 2020

M«n TiÕng ViÖt – líp 5

                     Kiểm tra: Phần đọc hiểu 


       Hä vµ tªn häc sinh:......................................................

        Líp :..................................

                                                                               

I. §äc thµnh tiÕng (3 ®iÓm): 

              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (7®iÓm): Thêi gian lµm bµi 35 phót

§äc thÇm bµi ®äc d​íi ®©y vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch khoanh vµo ph​¬ng ¸n ®óng:                                Nghĩa thầy trò

Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ, rồi nói:

- Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.


Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi ngay sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn Đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước, một cụ già trên tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái và nói to:

- Lạy thầy ! hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy.


Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy.

Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy trò.
                                                                                       Theo Hà Ân
 Câu 1 (0,5 điểm). Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy giáo để làm gì?

A. Để mừng thọ thầy.         ;         B. Để dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

C.  Để thể hiện lòng tôn kính đối với thầy giáo, người đã dạy dỗ họ nên người.

D. Để mừng thọ thầy và thể hiện lòng tôn kính đối với thầy giáo, người đã dạy dỗ họ nên người.

Câu 2 (0,5 điểm). Chi tiết nào cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu ?


A. Dâng biếu thầy những cuốn sách quý    


B. Đồng thanh dạ ran khi nghe thầy nói 
C. Đồng thanh dạ ran làm theo ý thầy tới thăm một người mà thầy giáo mang ơn nhiều

Câu 3 (0.5 điểm). Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở vỡ lòng thể hiện qua những câu văn nào?


A. Cụ giáo Chu cùng các môn sinh của mình đến thăm thầy giáo cũ.


B. Khi gặp thầy giáo cũ, cụ giáo Chu đã chắp tay cung kính vái và nói: Lạy thầy ! hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy. 


C. Cả hai phương án trên.

Câu 4 (0,5 điểm): Cụ giáo Chu chính là thầy giáo Chu Văn An. Để tưởng nhớ người thầy đáng quý, nhân dân ta đã lập đền thờ thầy giáo Chu Văn An ở đâu? 

A. Chí Linh (Hải Dương)      ;     B. Kinh Môn (Hải Dương)     ;     C. Hải Phòng

Câu 5: (0,5 điểm) Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ? 

	          A. Uống nước nhớ nguồn.
	        B. Tiên học lễ hậu học văn.

	          C. Học thầy không tày học bạn.


Câu 6 (1 điểm). Câu chuyện trên muốn ca ngợi truyền thống gì của dân tộc ta? Hãy viết câu trả lời của em.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 7 (0,5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Động từ trong câu: “Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ.” Là:  
	  A. Cụ giáo; công việc 
	B. hỏi thăm, bảo ban
	C. học trò


Câu 8 (1 điểm). Từ “nặng” trong câu: Thầy muốn mời tất cả các anh tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng’ mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ?
Viết câu trả lời: ……………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm). Gạch chân và ghi chú thích để xá định CN- VN trong câu: 

                Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe.

……………………………………………………………………………………………….

Câu 10 (1 điểm). Viết lại câu sau cho hay hơn bằng cách dùng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh,…)

              Cụ già tóc bạc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

------------------------ HẾT---------------------------

Họ tên GV coi, chấm :......................................................................................
	    Phßng GD&§T huyÖn Kim Thµnh

Tr​​êng TiÓu häc TAM KỲ 


	HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK GIỮA  KỲ II

NĂM HỌC 2019- 2020

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP  5 

(Phần kiểm tra đọc hiểu)

-------------------------


	Câu
	Điểm
	Đáp án

	1
	0,5
	D

	2
	0,5
	 C

	3
	0,5
	C

	4
	0,5
	A

	5
	0,5
	A

	6
	1,0
	Truyền thống tôn sư trọng đạo; uống nước nhớ nguồn

	7
	0,5
	B 

	8
	1
	Nghĩa chuyển

	9
	1
	                Cụ già tóc bạc  ngước lên, nghiêng đầu nghe.
                        CN                                 VN

	10
	1,0
	HS viết câu đúng yêu cầu

Ví dụ:

Cụ già tóc bạc phơ, trắng như cước.




	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	§Ò kiÓm tra chÊt l​îng gi÷a k× II
N¨m häc: 2019- 2020

               M«n: TiÕngViÖt  -  Líp 5 
               PhÇn kiÓm tra ®äc thành tiÕng 


          Học sinh bắt thăm và đọc một trong các bài tập đọc sau 

                        ( Mỗi học sinh đọc bài không quá 1,5 phút )


1/ Bài “Thái sư Trần Thủ Độ” (TV 5 - Tập 2 - Trang 15).

Đọc đoạn : Từ đầu ........... lấy vàng, lụa thưởng cho.    

Hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

2/ Bài " Lập làng giữ biển” ( TV5 - Tập 2 - Trang 36).

Đọc đoạn :  Từ đầu....để cho ai 

Hỏi: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

3/ Bài " Hộp thư mật”  ( (TV 5 - Tập 2 - Trang 62).

Đọc đoạn :   Từ đầu......ba bước chân

Hỏi: Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

4/ Bài " Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân” TV 5 - Tập 2 - Trang 83).

Đọc đoạn :  Từ đầu.....của người xem hội 

Hỏi: Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

5/ Bài Tranh làng Hồ ( TV5, tập 2- trang 88)

Đọc đoạn :  Từ “ Từ đầu ... bên gà mái mẹ”

Hỏi: Kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam.

* Hình thức kiểm tra: 

           - HS bốc thăm bài đọc, chuẩn bị 2 phút rồi đọc bài. Thời gian đọc không quá 2 phút.

- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.

HƯỚNG DẪN CHẤM

1. Đọc (2 điểm)
- Đọc đúng tiếng, từ trong đoạn văn: 0,5 điểm

+ Đọc sai 3 tiếng đến 5 tiếng: 0,25 điểm

+ Đọc sai 6 tiếng trở lên: 0 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng chỗ từ 3 đến 4 chỗ: 0,25 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng chỗ từ 5 chỗ trở lên: 0 điểm

- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm

+ Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm

+ Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 75 tiếng/phút): 0,5 điểm

+ Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,25 điểm

+ Đọc trên 2 phút: 0 điểm

2. Trả lời câu hỏi (1 điểm)
Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (tùy theo mức độ có thể cho 0,75 – 0,5 – 0,25)
1/ Bài “Thái sư Trần Thủ Độ” (TV 5 - Tập 2 - Trang 15).

Đọc đoạn : Từ đầu ........... lấy vàng, lụa thưởng cho.    

Hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

2/ Bài " Lập làng giữ biển” ( TV5 - Tập 2 - Trang 36).

Đọc đoạn :  Từ đầu....để cho ai 

Hỏi: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

3/ Bài " Hộp thư mật”  ( (TV 5 - Tập 2 - Trang 62).

Đọc đoạn :   Từ đầu......ba bước chân

Hỏi: Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

4/ Bài " Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân” TV 5 - Tập 2 - Trang 83).

Đọc đoạn :  Từ đầu.....của người xem hội 

Hỏi: Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

5/ Bài Tranh làng Hồ ( TV5, tập 2- trang 88)

Đọc đoạn :  Từ “ Từ đầu ... bên gà mái mẹ”

Hỏi: Kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam.

1/ Bài “Thái sư Trần Thủ Độ” (TV 5 - Tập 2 - Trang 15).

Đọc đoạn : Từ đầu ........... lấy vàng, lụa thưởng cho.    

Hỏi: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

2/ Bài " Lập làng giữ biển” ( TV5 - Tập 2 - Trang 36).

Đọc đoạn :  Từ đầu....để cho ai 

Hỏi: Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

3/ Bài " Hộp thư mật”  ( (TV 5 - Tập 2 - Trang 62).

Đọc đoạn :   Từ đầu......ba bước chân

Hỏi: Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

4/ Bài " Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân” TV 5 - Tập 2 - Trang 83).

Đọc đoạn :  Từ đầu.....của người xem hội 

Hỏi: Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

5/ Bài Tranh làng Hồ ( TV5, tập 2- trang 88)

Đọc đoạn :  Từ “ Từ đầu ... bên gà mái mẹ”

Hỏi: Kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam.

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 §Ò kiÓm tra chÊt l​îng gi÷a k× II

N¨m häc: 2019- 2020

M«n TiÕng ViÖt – líp 5

            Phần kiểm tra viết (thời gian 45 phút)



I. Chính tả (2 Điểm): Nghe - viết (15 phút)

Bài: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân


Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.

          Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẩy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên… Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa.

II. Tập làm văn:  (8 điểm) thời gian 35 phút

        * Chọn một trong hai đề sau :  
        Đề 1: Hãy tả một người mà em yêu quý.
        Đề 2: Hãy tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

.................................Hết.................................

H​​​Ưíng dÉn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm m«n TiÕng ViÖt líp 5

PhÇn kiÓm tra viÕt: (10 ®iÓm)
1 . ChÝnh t¶ (2 ®iÓm)

 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 2 điểm

Trong đó:

+ Tốc độ viết đạt yêu cầu (100 chữ/15 phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,5 – 0,25 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng) trừ 0, 2 điểm/ 1 lỗi.

Nếu 1 lỗi chính tả lặp lại nhiều lần thì chỉ trừ điểm 1 lần.

2. Tập làm văn (8 điểm)
Viết được đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần.

Thang điểm cụ thể:

- Phần mở bài (1 điểm) : Giới thiệu được người hoặc đồ vật (món quà) định tả 

- Phần thân bài (4 điểm) : Tả đủ các ý về hình dáng, tình tình của người mà em yêu thích hoặc tả bao quát, chi tiết các đặc điểm của đồ vật (món quà)

- Phần kết bài (1 điểm) : Nêu được tình cảm của bản thân đối với người mình tả hoặc với  sự gắn bó yêu quý đồ vật (món quà) được tả … 

- Sáng tạo (1 điểm) Bài viết có sự sáng tạo.

- Chữ viết, chính tả : 0,5 điểm

    
- Dùng từ đặt câu (0,5 điểm)

          * Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của đề bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ 0,5; 1; 1,5; 2;…đến 8 điểm).

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

ĐỀ CHÍNH THỨC











    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.
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